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CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 738/CV-QLNH NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC HỆ THỐNG HOÁ VÀ TẬP HỢP
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại được phép kinh doanh ngoại tệ
Hiện nay, trong công tác quản lý ngoại hối, có rất nhiều các văn bản pháp quy do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và một số Bộ, ngành có liên quan ban hành. Có nhiều nội dung tại các văn bản này còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời... Nên trong khi tra cứu, vận dụng thường gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và thực hiện cam kết đã thoả thuận với IMF trong chương trình ESAF, Vụ Quản lý ngoại hối đã bước đầu hệ thống hoá lại văn bản và tập hợp lại các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành để giúp các Ngân hàng thương mại có điều kiện nghiên cứu và vận dụng thống nhất.

Tuy nhiên đây chỉ là việc làm có tính chất tạm thời phục vụ các yêu cầu trước mắt trong khi chờ đợi soạn thảo, ban hành các chế độ quản lý ngoại hối mới thay cho các văn bản đã ban hành trước đây không còn phù hợp. Do vậy, chúng tôi chỉ tập hợp một số nội dung chính trong các văn bản về quản lý ngoại hối nhằm giúp các Ngân hàng thương mại dễ tra cứu và thống nhất cách vận dụng. Còn nhiều nội dung khác có liên quan đến quản lý ngoại hối, chúng tôi đề nghị tra cứu ở những văn bản đã liệt kê gửi kèm theo.

Chúng tôi mong rằng tập hợp các quy định này sẽ góp phần hữu ích cho những người làm công tác quản lý ngoại hối và những người thực hiện nghiệp vụ cụ thể về quản lý ngoại hối.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) để cùng phối hợp giải quyết.

Xin gửi tới Quý Ngân hàng tài liệu này và mong được sự đóng góp quý báu của Quý Ngân hàng.

Trân trọng cảm ơn.

I. CHUYỂN NGOẠI TỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VÀ CHUYỂN NGOẠI TỆ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HOẠT ĐỘNG
Ở VIỆT NAM

A. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
VÀ NGƯỜI VIỆT NAM

	1. NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIỆT NAM SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI

Giao dịch
	Có được chấp nhận
hay không
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Chuyển tiền từ nước ngoài vào Ngân hàng:
	
	Xác nhận nguồn tiền từ nước ngoài vào có mục đích sử dụng ở Việt Nam.
	- Thông tư 33/NH- TT ngày 15/3/89 và Quyết định 48/ QĐ-NH7 ngày 23/2/1995.
	

	A. Bằng chuyển khoản
	Có
	
	
	

	B. Bằng tiền mặt:
	
	
	
	

	- Dưới $ 7.000
	Có
	Kiểm tra tờ khai Hải quan, hoặc giấy rút tiền từ ngân hàng hay tiền ứng trước của Visa.
	
	

	- Trên $ 7.000
	Có, nếu có các giấy tờ chứng minh ngoại tệ từ nước ngoài mang vào.
	
	Quyết định 382/QĐ - NH7 ngày 28/12/1995. 
	

	C. Bằng séc

(hối phiếu)
	Chỉ riêng đối với các séc do ngân hàng nước ngoài phát hành, nếu không, phải có xác nhận là khoản tiền đó được nhận một cách hợp pháp từ nước ngoài.
	
	
	Đối với séc thường phải có sự thoả thuận trước giữa hai NH. Đối với séc du lịch phải xác nhận được người đó là chủ sở hữu của séc và đúng quy định của NH                                                                                         

	2. Mở tài khoản tại ngân hàng
	Có
	
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/89
	

	3. Chuyển tiền trong hệ thống ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.
	Có, bao gồm:
	
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/89
	

	
	- Chuyển tiền cho cá nhân và tổ chức nước ngoài khác.
	
	
	

	
	- Chuyển tiền cho các cá nhân người Việt Nam.
	
	
	

	
	- Chuyển tiền cho các tổ chức VN (kể cả các XN có vốn đầu tư nước ngoài tại VN).
	- Xuất trình giấy phép đầu tư (nếu góp vốn đầu tư)
	
	

	
	
	- Xuất trình hợp đồng vay vốn và giấy phép của NHNN (nếu cho  vay vốn)
	
	

	
	
	- Xuất trình hợp đồng kinh tế và hoá đơn bán hàng (nếu mua bán hàng hoá hoặc  cung cấp dịch vụ).
	
	

	4. Đổi từ VNĐ sang ngoại tệ
	Trong trường hợp mang ngoại tệ từ nước ngoài vào có kê khai Hải quan, đã đổi ra VNĐ nhưng chi tiêu không hết, nay cần thoái hối.
	Kiểm tra tờ khai Hải quan và biên lai thu đổi ngoại tệ.
	Quyết định 103/QĐ-NH7 ngày 3/4/95.
	


	2. NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VIỆT NAM

Giao dịch
	Có được chấp nhận
hay không
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Chuyển tiền từ nước ngoài vào.
	Có
	
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989.
	Ngoại tệ chỉ được sử dụng vào các mục đích:

	
	
	
	
	- Bán hoặc gửi ngoại tệ vào NH.

	
	
	
	
	- Mua hàng tại những nơi được phép thu ngoại tệ

	2.Mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng.
	Có
	Theo thủ tục quy định về mở tài khoản.
	Do các ngân hàng mở tài khoản quy định.
	

	3. Gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ
	Có
	Theo thủ tục về gửi tiết kiệm ngoại tệ
	Quyết định 08/NH-QĐ ngày 14/1/1991 và 08/QĐ-NH7 ngày 25/1 năm 1992.
	

	4. Chuyển tiền trong lãnh thổ Việt Nam.
	Có
	Cá nhân phải có tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989.
	Thanh toán hoặc chuyển nhượng cho các tổ chức và cá nhân khác có tài khoản tại NH.

	5. Rút tiền mặt từ Ngân hàng
	Có
	Theo yêu cầu của chủ tài khoản
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989.
	


B. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC TỔ CHỨC VIỆT NAM

	1. TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI THUỘC ĐỐI TƯỢNG "NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ"

Giao dịch
	Có được chấp nhận
hay không
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Chuyển tiền từ nước ngoài vào
	Có
	Xác định tiền chuyển vào thường xuyên để  phục vụ hoạt động của tổ chức
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989.
	

	2. Chuyển tiền trong lãnh thổ Việt Nam vào NH.
	Có
	
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989
	Chưa có quy định nào cho phép được chuyển ngoại tệ  từ trong lãnh thổ VN vào tài khoản tại NH.

	3. Rút tiền từ tài khoản tại NH.
	Có
	Theo yêu cầu của chủ tài khoản.
	
	Bằng VNĐ hoặc ngoại tệ mặt tuỳ theo yêu cầu của chủ tài khoản.


	2. BÊN NƯỚC NGOÀI THAM GIA HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH CÁC NHÀ THẦU LÀ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
KHÔNG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

Giao dịch
	Có được chấp nhận
hay không
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Chuyển tiền từ nước ngoài vào 
	Có
	
	Thông tư 33/TT-NH7 ngày 15/3/1989.
	

	2. Chuyển tiền từ trong lãnh thổ Việt Nam vào tài khoản tại NH.
	Có
	Kiểm tra các hợp đồng thanh toán,dịch vụ và các loại giấy tờ xác nhận tính hợp pháp của các khoản chuyển tiền.
	Thông tư 203/NH-TT ngày 31/10/91
	Quy định nội dung các chủ tài khoản ngoại tệ được thanh toán hàng hoá và chi trả dịch vụ bằng ngoại tệ cho tổ chức và cá nhân nước ngoài.


	3. CÁC XÍ NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Giao dịch
	Có được chấp nhận
hay không
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Chuyển tiền từ nước ngoài vào 
	Có
	- Xuất trình giấy phép đầu tư (nếu góp vốn đầu tư)
	Thông tư 06/TT-NH7 ngày 18/9/1993.
	Chuyển tiền góp vốn và các khoản vay nước ngoài.

	
	
	- Các loại giấy tờ cần thiết khác xác minh mục đích chuyển  tiền vào.
	Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994.
	

	2. Chuyển tiền từ trong lãnh thổ Việt Nam vào tài khoản tại NH
	
	
	
	

	+ Bằng VND
	Có
	Ghi có vào tài khoản VND
	Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994
	

	+ Bằng ngoại tệ
	Có
	(Trong các trường hợp sau *)
	
	

	3. Mua ngoại tệ của ngân hàng
	Có
	Phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước cho phép mua để cân đối ngoại tệ.
	Công văn 700/CV-NH7 ngày 14/12/1995.
	Các xí nghiệp sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu và xây dựng cơ sở hạ tầng thì không cần giấy phép của NHNN.


Thanh toán bằng ngoại tệ trong lãnh thổ Việt Nam chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

* Thanh toán tiền hàng, dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu giữa hai đơn vị uỷ thác và nhận uỷ thác.

* Chuyển tiền giữa các pháp nhân và các đơn vị hạch toán phụ thuộc pháp nhân đó và ngược lại.

* Mua các loại bảo hiểm về xuất nhập khẩu hàng hoá, vận chuyển hàng không và hàng hải, dầu khí, ga, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ quan và cá nhân nước ngoài.

* Thanh toán cước phí bưu điện quốc tế cho các tổ chức, đơn vị được phép làm các dịch vụ bưu chính viễn thông quốc tế.

* Thanh toán và trả hoa hồng cho các vé hàng không quốc tế, phí di chuyển hàng hoá, đồ đạc cho các đại lý bán vé cho các hãng hàng không, hàng hải nước ngoài.

	4. CÁC TỔ CHỨC VIỆT NAM

Giao dịch
	Có được chấp nhận
hay không
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Chuyển tiền từ nước ngoài vào
	Có
	
	Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994
	Quy chế vay và trả nợ nước ngoài và Thông tư 07/TT -NH7 ngày 26/3/94 (đối với vay ngoại tệ)

	2. Chuyển tiền trong lãnh thổ Việt Nam
	Có (trong các trường hợp sau *)
	
	Nt
	

	3. Nộp ngoại tệ tiền mặt vào NH.
	Có
	Phải có giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt do NHNN cấp.
	Nt
	Nếu không có giấy phép của NHNN thì phải bán ngoại tệ cho NH, không được nộp ngoại tệ vào tài khoản.


* Thanh toán tiền hàng, dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu giữa hai đơn vị uỷ thác và nhận uỷ thác

* Chuyển tiền giữa các pháp nhân và các đơn vị hạch toán phụ thuộc pháp nhân đó và ngược lại.

* Mua các loại bảo hiểm về xuất nhập khẩu hàng hoá, vận chuyển hàng không và hàng hải, dầu khí, ga, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ quan và cá nhân nước ngoài.

* Thanh toán tiền vé, cước phí vận chuyển hàng hoá, hành lý quốc tế cho các tổ chức, đơn vị làm đại lý bán vé cho các hãng hàng không, hàng hải nước ngoài.

* Thanh toán cước phí bưu điện quốc tế cho các tổ chức, đơn vị được phép làm các dịch vụ bưu chính viễn thông quốc tế.

* Thanh toán và trả hoa hồng cho các vé hàng không quốc tế, phí di chuyển hàng hoá, đồ đạc cho các địa lý bán vé cho các hãng hàng không, hàng hải nước ngoài.

II. CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

A. CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁ NHÂN

1. CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

(bao gồm cả người Việt Nam sống ở nước ngoài)

	Giao dịch
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn
của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Ngoại tệ gửi Ngân hàng
	- Tài liệu xác nhận khoản tiền chuyển ra nước ngoài không lớn hơn khoản tiền chuyển hay mang từ nước ngoài vào.
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989


	

	2. Chuyển lương và các khoản thu nhập thu được từ Việt Nam
	- Bản sao hợp đồng lao động. 

- Xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và các chi phí khác.
	Thông tư 06/TT-NH7 ngày 18/9/1993.


	


	2. CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Giao dịch
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn
của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Ngoại tệ gửi Ngân hàng
	- Xác nhận ngoại tệ được chuyển từ nước ngoài vào hoặc thu nhập hợp pháp tại Việt Nam. 

- Tài liệu xác nhận khoản tiền chuyển ra nước ngoài không lớn hơn khoản tiền chuyển hay mang từ nước ngoài vào.
	Quyết định 455/QĐ- NH7 ngày 24/8/1995 và QĐ 383/QĐ-NH7 ngày 28/12/1995.
	

	2. Chuyển tiền đi học, du lịch, chữa bệnh, thăm viếng...
	- Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển tiền ra nước ngoài.
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989
	Cho phép mua ngoại tệ dưới $ 7.000 không cần giấy phép. Khi bán ngoại tệ kiểm tra Hộ chiếu, visa xuất cảnh.


B. CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆT NAM

	1. CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC, XÍ NGHIỆP HOẠT ĐỘNG
THEO LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Giao dịch
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn
của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Chuyển vốn đầu tư và vốn tái đầu tư.
	- Báo cáo thực hiện vốn góp ban đầu và vốn tái đầu tư (có xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

- Biên bản thanh lý xí nghiệp có xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

- Xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ về thuế do cơ quan thuế địa phương cấp. 

- Nếu số tiền chuyển ra nước ngoài cao hơn số vốn ban đầu và vốn tái đầu tư  thì số tiền chênh lệch chỉ được chuyển ra khi có sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
	Thông tư 06/TT-NH7 ngày 18/9/1993
	Chỉ được chuyển vốn đầu tư và tái đầu tư khi xí nghiệp kết thúc hoạt động và giải thể.

	2. Chuyển lợi nhuận
	- Tài liệu xác nhận đã hoàn thành mọi nghĩa vụ về thuế (bao gồm cả thuế chuyển lợi nhuận) có xác nhận của cơ quan thuế địa phương.
	Thông tư 06/TT-NH7 ngày 19/8/1993
	Chỉ được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sau khi kết thúc năm tài chính.

	3. Thanh toán cho các dịch vụ ở nước ngoài và chuyển giao công nghệ
	- Bản sao các hợp đồng có liên quan. 

- Tài liệu xác nhận mọi khoản thuế đã được trả.
	Quyết định 49/HĐBT ngày 4/3/1991
	

	4. Bất kỳ khoản tiền tài sản nào khác thuộc sở hữu hợp pháp của bên nước ngoài
	- Chứng nhận khoản ngoại tệ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên nước ngoài. 

- Tài liệu xác nhận mọi khoản thuế đã được trả.
	Nghị định 18/CP ngày 16/4/1993 của Chính phủ.
	

	5. Trả nợ gốc và lãi vay nước ngoài
	- Bản sao hợp đồng vay vốn. 

- Tài liêu xác nhận đã nhận khoản vay hay giấy xác nhận nợ.
	Thông tư 06/TT-NH7 ngày 18/9/1993 

Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994
	

	6. Thanh toán cho việc nhập khẩu hàng hoá
	- Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Bản sao hợp đồng mua bán với nước ngoài, các hoá đơn và vận đơn hay đơn  đặt hàng.
	Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994
	

	7. Thanh toán các chi phí khác
	- Bản sao các hoá đơn có liên quan. 

- Các tài liệu liên quan đến các chi phí.
	Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994
	


	2. CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NƯỚC NGOÀI

Giao dịch
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn
của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Các khoản tiền hay tài sản nào khác thuộc sở hữu hợp pháp của bên nước ngoài.
	- Chứng nhận khoản ngoại tệ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên nước ngoài.
	- Nghị định 18/CP ngày 16/4/1993 của Chính phủ
	

	2. Ngoại tệ gửi Ngân hàng
	- Tài liệu xác nhận khoản tiền chuyển ra nước ngoài không lớn hơn khoản tiền chuyển hay mang từ nước ngoài vào.
	Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989
	

	3. Thu nhập từ xuất khẩu hàng hoá
	- Giấy phép xuất nhập khẩu và hợp đồng đã đăng ký ở Bộ Thương mại. 

- Xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế (kể cả thuế  chuyển lợi nhuận)
	Thông tư 203/NH-TT ngày 31/10/1991
	

	4. Thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ
	- Bản sao các hợp đồng có liên quan. 

- Xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.
	- Nghị định 18/CP ngày 16/4/1993 của Chính phủ
	


	3. CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ VIỆT NAM

Giao dịch
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn
của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Thanh toán tiền hàng nhập khẩu và các khoản dịch vụ cho nước ngoài
	- Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Bản sao các hoá đơn và vận đơn hay đơn đặt hàng. 

- Bản sao các hợp đồng có liên quan.
	-Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994.
	

	2. Trả nợ và lãi vay nước ngoài
	- Bản sao hợp đồng vay vốn. 

- Tài liệu xác nhận đã nhận khoản vay hay giấy xác nhận nợ.
	Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994 và Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994
	

	3. Chuyển ngoại tệ đầu tư ra nước ngoài
	Hiện tại phải có giấy phép của Chính phủ
	Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994
	Sẽ quy định trong Luật Đầu tư ra nước ngoài

	III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI:

Giao dịch
	Có được chấp nhận
hay không
	Việc cần làm
	Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
	Ghi chú 

	1. Công bố tỷ giá chính thức của đồng VN với một số ngoại tệ
	
	
	
	Để tính thuế xuất nhập khẩu và làm cơ sở để các NHTM công bố tỷ giá  mua, bán ngoại tệ

	2. Quy định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ.
	
	
	
	

	3. Quy chế xác định điều chỉnh và công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam với ngoại tệ.
	
	
	Quyết định 206/QĐ - NH7 ngày 20/9/1994.
	

	4. Quy chế tạm thời về trạng thái ngoại hối đối với các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ
	
	- Bổ sung chế tài đối với các tổ chức tín dụng vi phạm giới hạn về trạng thái ngoại hối. 

- Quy định thống nhất giới hạn trạng thái ngoại hối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Quyết định 204/QĐ NH7 ngày 20/9/1994.
	- Các chi nhánh NH nước ngoài hoạt  động tại Việt Nam phải có cam kết với NHTƯ đảm bảo thực hiện đúng quy chế trạng thái ngoại hối do NH nước ngoài quy định.

	5. Quy định về quản lý quỹ ngoại tệ của NHNN
	
	
	Quyết định 208/QĐ- NH7 ngày 26/7/1995.
	

	6. Cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài
	Có
	Kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan theo quy định tại Quyết định 455/QĐ- NH7 ngày 24/8/1995 &  Quyết định 383/QĐ- NH7 ngày 28/12/1995.
	Quyết định 455/QĐ NH7 ngày 24/8/95 và Quyết định 383/QĐ- NH7 ngày 28/12/1995
	- Trên mức quy định phải do NHNN cấp giấy phép.

	7. Xin được phép kinh doanh ngoại tệ và mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện  hoạt động kinh doanh đối ngoại
	Có
	Có đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994.
	Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994
	

	8. Vay ngoại tệ của nước ngoài
	Có
	Phải được sự chấp thuận của NHNN
	Nghị định 58/CP ngày 30/8/93 và Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/94
	"Nghiêm cấm hoạt động cho vay ngoại tệ để sử dụng ở thị trường trong nước..."

	9. Cho vay ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế trong nước
	Có
	
	Chỉ thị 08/CT-NH1 ngày 29/10/1992 và Chỉ thị 05/CT-NH1 ngày 6/6/1996
	

	10. Bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài
	Có
	
	Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 23/QĐ-NH14 ngày 21/2/1994.
	Chú ý: Chỉ thị 06 NH7-CT ngày 6/6/ 1996 và Công văn 434/CV-NH7 ngày 5/8/1996.

	11. Mở L/C trả chậm cho khách hàng
	Có
	
	Chỉ thị 06/NH7-CT ngày 6/6/96 và Công văn 434/CV-NH7 ngày 5/8/96.
	

	12. Quy định về nhập khẩu vàng uỷ thác
	
	Được phép nhập khẩu vàng uỷ thác qua NHNN khi có giấy phép của NHNN
	Thông tư 07/NH-TT ngày 29/10/93 hướng dẫn Nghị định 63/CP ngày 24/9/93.
	


VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI 

PHỤ LỤC 1 

HỆ THỐNG HOÁ CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

I. CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ.

1. Luật Đầu tư nước ngoài ngày 29/12/1987 (Điều 23, 24).

2. Luật Đầu tư nước ngoài - sửa đổi và bổ sung ngày 30/6/1990 và ngày 23/12/1992 (Điều 17, 23, 24).

3. Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/5/1990 (Điều 3, 4, 50, 51, 52, 53).

4. Nghị định 161/HĐBT ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành "Điều lệ quản lý ngoại hối" của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Nghị định 322/HĐBT ngày 18/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế khu chế xuất.

6. Nghị định số 18/CP ngày 16/4/1993 Quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

7. Nghị định 58/CP này 30/8/1993 của Chính phủ về "Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài".

8. Nghị định số 63/CP ngày 24/9/1993 của Chính phủ về Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng.

9. Nghị định số 20/CP ngày 15/3/1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

10. Nghị định 191/CP ngày 18/12/1994 của Chính phủ ban hành Quy chế hình thành, thẩm định và thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

11. Quyết định số 192/CP ngày 28/12/1991 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu công nghiệp.

12. Nghị định số 23/CP ngày 22/3/1995 của Chính phủ về phát hành trái phiếu quốc tế.

13. Chỉ thị 330/CT ngày 13/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường quản lý ngoại hối.

14. Quyết định 126/CT ngày 10/4/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình.

15. Quyết định số 270/CT ngày 20/10/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp nhận và chi trả kiều hối bằng vàng.

16. Quyết định 139/CT ngày 24/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép đơn vị quốc doanh, tập thể, hộ kinh tế cá thể kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

17. Quyết định 105/CT ngày 10/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Quỹ dự trữ điều hoà ngoại tệ.

18. Quyết định 337/HĐBT ngày 25/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt.

19. Quyết định 396/TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ.

"- Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều 7 và Điều 9 Chương II Nghị định 161-HĐBT ngày 18/10/1988.

- Điểm 1 và 2 Chỉ thị 330/CT ngày 13/9/1990.

- Điều 1 Quyết định 337/HĐBT ngày 25/10/1991".

20. Thông tư số 128/CT ngày 10/4/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thực hiện Quyết định 126/CT và Thông tư 128/CT ngày 10/4/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

II. CÁC VĂN BẢN CỦA NGÀNH

1. Thông tư số 43-NH/CT ngày 20/5/1987 của NHNN hướng dẫn thi hành Quyết định 126/CT ngày 10/4/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 2. Thông tư số 129-NT/TT ngày 23/12/1988 của NHNN hướng dẫn thi hành Quyết định 270/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

3. Thông tư 33/NH-TT ngày 15/3/1989 hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý ngoại hối của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Chỉ thị 65-NH/QĐ ngày 18/8/1990 của Thống đốc NHNN về tăng cường quản lý kinh doanh vàng bạc.

4. Thông tư 222/NH-TT ngày 20/10/1990 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 330/CT ngày 13/9/1990 của Chủ tịch HĐBT về tăng cường quản lý ngoại hối.

5. Quyết định 96/NH-QĐ ngày 5/11/1990 về việc cấp giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, bán hàng và làm dịch vụ ngoại tệ và nhập khẩu vàng.

6. Quyết định số 139-QĐ/NH1 ngày 18/10/1991 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh.

7. Thông tư 203/NH-TT ngày 31/10/1991 hướng dẫn thi hành Quyết định 337/HĐBT ngày 25/10/1991 của HĐBT về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt.

8. Chỉ thị 245/NH-TT ngày 18/12/1991 về một số nội dung chi tiết bổ sung Thông tư 203/NH-TT ngày 31/10/1991.

9. Thông tư 75-NH/TT ngày 16/3/1991 của NHNN Việt Nam hướng dẫn thi hành thể lệ gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ.

10. Quyết định số 08/QĐ-NH7 ngày 14/1/1991 của Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành thể lệ gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ.

11. Quyết định 175/QĐ-NH7 ngày 9/9/1992 về việc mang theo ngoại tệ khi nhập cảnh. 

12. Quyết định số 08/QĐ/NH7 ngày 25/1/1992 của NHNN Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung thể lệ gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ.

13. Quyết định số 01/QĐ-NH7 ngày 3/1/1992 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế tạm thời về sử dụng quỹ điều hoà ngoại tệ tập trung của Nhà nước do NHNN quản lý.

14. Thông tư số 01/TT-NH7 ngày 20/1/1992 của NHNN hướng dẫn thi hành Chương VIII Nghị định số 28/HĐBT ngày 6/2/1991 quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoại tại Việt Nam.

15. Thông tư số 08/TT-NH7 ngày 6/6/1992 của NHNN hướng dẫn thi hành Điều 7 Nghị định số 110/HĐBT quy định tỷ giá áp dụng để tính thuế xuất - nhập khẩu.

16. Quyết định 219/QĐ ngày 15/10/1992 của NHNN bổ sung, sửa đổi thể lệ gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ.

17. Thông tư số 06/TT-NH7 ngày 18/9/1993 của NHNN hướng dẫn thi hành Chương X Nghị định số 18/CP ngày 16/4/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

18. Quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/2/1994 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế bảo lãnh, tái bảo lãnh vốn vay.

19. Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994 của Thống đốc NHNN hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp.

20. Quyết định số 61/QĐ-NH7 ngày 7/4/1994 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế của NHNN về việc thu các loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vàng và đá quý.

21. Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994 hướng dẫn thi hành Quyết định 396/TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

22. Quyết định 203/QĐ-NH9 ngày 20/9/1994 của Thống đốc NHNN về việc thành lập thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng.

23. Quyết định số 203/QĐ-NH13 ngày 20/9/1994 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng.

24. Quyết định số 204/QĐ-NH7 ngày 20/9/1994 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế tạm thời về trạng thái ngoại hối đối với các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối.

25. Quyết định số 205/QĐ-NH7 ngày 20/9/1994 của Thống đốc NHNN về công bố tỷ giá chính thức của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ.

26. Quyết định 206/QĐ-NH7 ngày 20/9/1994 của Thống đốc NHNN về Quy chế xác định, điều chỉnh và công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam với các ngoại tệ.

27. Quyết định số 245/QĐ-NH7 ngày 3/10/1994 của Thống đốc NHNN quy định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ.

28. Quyết định số 20/QĐ-NH7 ngày 26/7/1995 của Thống đốc NHNN về quản lý Quỹ dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước.

29. Quyết định số 61/QĐ-NH7 ngày 7/4/1994 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế của NHNN về việc thu các loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vàng và đá quý.

30. Quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/2/1994 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế bảo lãnh, tái bảo lãnh vốn vay nước ngoài.

31. Quyết định 103/QĐ-NH7 ngày 24/3/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành Quy chế của bàn thu đổi ngoại tệ.

32. Quyết định 48/QĐ-NH7 ngày 23/5/1995 về việc người Việt Nam ở nước ngoài chuyển ngoại tệ về nước.

33. Quyết định 455/QĐ-NH7 ngày 24/8/1995 về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài.

34. Quyết định 20/QĐ-NH7 ngày 26/7/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quản lý Quỹ dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước.

35. Quyết định số 382/QĐ-NH7 ngày 24/8/1995 của Thống đốc NHNN về việc mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch khi xuất nhập cảnh.

36. Quyết định 161/QĐ-NH7 ngày 8/6/1996 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994 hướng dẫn vay trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp.

37. Quyết định 160/QĐ-NH7 ngày 8/6/1996 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng trong công tác quản lý vay và trả nợ nước ngoài.

38. Chỉ thị số 06/NH7-CT ngày 6/6/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tăng cường công tác quản lý vay và trả nợ nước ngoài.

III. VĂN BẢN CỦA CÁC NGÀNH LIÊN QUAN

1. Thông tư số 1126/HTĐT-PC ngày 20/8/1992 của Uỷ ban Hợp tác và đầu tư hướng dẫn thi hành Quy chế khu chế xuất.

2. Thông tư số 17 TC/TCĐN ngày 5/3/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài của Chính phủ.

3. Thông tư số 18 TC/TCĐN ngày 5/3/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

4. Thông tư số 07/UB/KTĐN ngày 18/7/1994 của Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

5. Thông tư số 09/TC-NH liên Bộ Ngân hàng Nhà nước - Tài chính ngày 30/5/1994 về việc quản lý và sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng quốc tế.


